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             MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

                                            Môn :  Ngữ văn  9 .  

                                           Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
	        Cấp độ

Chủ đề
	  Nhận biết
	 Thông hiểu
	Vân dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1.Đọc– hiểu 
	-Nhận ra được phương thức biểu đạt và nhận diện được thể thơ đoạn thơ . 

-Nhận biết được biện pháp tư từ  được sử dụng trong đoạn thơ.
- Nhận ra được các phương châm hội thoại được thực hiện trong mỗi thành ngữ.
	- Hiểu được nội dung biểu đạt của đoạn. 
- Hiểu được nghĩa của thành ngữ.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	3
30%
	2
30%
	
	
	4
5
50%:

	2. Tạo lập văn bản. 
	- Bài viết đảm bảo bố cục và các nội dung cơ bản theo yêu cầu của đề.


	- Sử dụng các kĩ năng, phương pháp tạo lập một văn bản nghị luận.
	- Lời văn diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, làm nổi bật nội dung.
	- Tạo lập được văn bản NL có luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, nội dung sâu sắc, thuyết phục.
	

	Số câu:
Số điểm

Tỷ lệ%
	2
20%
	1
10%
	1

10%
	1

10%
	1

5
50%

	Tổng:
 Số câu:

 Số điểm:
  Tỷ lệ %
	5

50%
	3

30%
	1

10 %
	1

10 %
	5
10

100 %
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        ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2019 -2020
                                            Môn :  Ngữ văn  9 .  

                                           Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC - HIỂU (5 điểm)

A) Đọc đoạn văn thơ và thực hiện các yêu cầu:

                     " ... Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
                            Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
                            Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
                            Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang"
                                                                ( Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục) 

Câu 1: (1,0 điểm). Xác định phương thức biểu đạt của đoạn thơ ?  Đoạn thơ được sáng tác theo thể thơ nào ? 
Câu 2: (1,0 điểm). Đoạn trích thơ trên thể hiện nội dung gì ?
Câu 3: (1,0 điểm). Tìm các biện pháp tu từ được sủ dụng trong đoạn thơ ? Chỉ rõ câu thơ sử dụng biện pháp tu từ đó.
B) Cho các thành ngữ sau: 

                                               - Ăn không nói có.

                                               - Mồn loa mép giải.

Câu 1: (2 điểm) Giải thích nghĩa của các thành ngữ trên ? Cho biết mỗi thành ngữ đó liên quan đến những phương châm hội thoại nào đã học ?
II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 5 điểm)

Câu 1: (5 điểm).   Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên Bác Hồ viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
            Viết một bài văn ngắn  trình bày suy nghĩ  của em về lời căn dặn của Bác.
........  HẾT .......
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
                                                 Môn :  NGỮ VĂN : 9 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 I.
	A:

1.

2.

3.
	- Phương thức biểu đạt của đoạn thơ là miêu tả.

- Đoanh thơ được sáng tác theo thể thơ tám chữ.
	0,5

0,5

	
	
	- Nội dung của đoạn trích: Bốn câu thơ vừa là phong cảnh thiên nhiên tươi sáng, vừa là bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống của người dân làng chài. 
	1,0

	
	
	- Đoạn thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh: Chiếc thuyền ra khơi được so sánh với con tuấn mã.

- Thể hiện ở câu thơ:" Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã" .   
   
	0,5

0,5

	
	B:

1.
	- Giải thích nghĩa của hai thành ngữ:

+"Ăn không nói có" : Vu khống, bịa đặt.

+"Mồn loa mép giải": Lắm lời, đanh đá, nói át người khác

-  Xác định phương châm hội thoại hai thành ngữ:

+"Ăn không nói có" : Phương châm về chất.

+"Mồn loa mép giải": Phương châm lịch sự.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	II.
	
	* Yêu cầu chung cần đạt:

- Yêu cầu về hình thức 

+ Học sinh nắm phương pháp làm bài nghị 

+ Bố cục bài viết chặt chẽ, đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.

+ Hành văn mạch lạc, lập luận chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Yêu cầu về nội dung:  
* Yêu cầu cụ thể.
	

	
	
	1. Mở bài 

- Dẫn dắt vào vấn đề.  Nêu vấn đề nghị luận.
	1,0

	
	
	2. Thân bài

- Thế nào là 1 đất nước tươi đẹp? Đó là 1 đất nước độc lập, giàu mạnh -> có nền kinh tế vững mạnh, phát triển. "Dân tộc VN ... châu"

  Nói như vậy Bác có ý nhấn mạnh đến sự phấn đầu để đưa nước nhà lên ngang tầm với những nước giàu mạnh và tiên tiến trên thế giới.

 -Vì sao tất cả những điều đó lại "Chính là nhờ... của các cháu"? Đất nước VN ta sau hàng ngàn năm chế độ phong kiến và gần 100 năm thuộc địa rồi liên tục chiến tranh.

- Muốn đuổi kịp họ ta không còn cách nào khác ngoài con đường học tập để rút ngắn dần khoảng cách giữa ta và họ ...

-> Bác đã nhấn mạnh đến vai trò trong tương lai của thế hệ thanh thiếu niên vì thế nhiệm vụ của người hs càng trở nên quan trọng hơn.

-  Chúng ta cần làm gì để thực hiện lời dạy của Bác?

+ Phải xác định đúng đắn mục đích và động cơ học tập

+ Phải kiên trì vượt qua mọi trở ngại khắc phục mọi khó khăn để học tập đạt kết quả tốt

+ Phải có phương pháp học tập tốt kết hợp chặt chẽ học với hành

+Phải học toàn diện, không phải chỉ biết học chữ mà không biết học làm người


	1,0

0,5

0,5

1,0

	
	
	3.Kết bài.

- Kết thúc vấn đề nghị luận :

- Khẳng định lời dạy của Bác và rút ra bài học cho bản thân.
	0,5

0,5


	BGH  DUYỆT
Vũ Quỳnh Hương
	               NGƯỜI RA ĐỀ

                Hà Thị Oanh


